
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 34 Từ ngày/From 06/04/2026 đến ngày/To 10/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

06/04/2026 

1 SHCN   

2 KHTN Bài 38. Hệ nội tiết ở người 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 KHTN Bài 38. Hệ nội tiết ở người 

4  GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng bàn 
- Kỹ thuật đánh thuận tay (forehand) 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

5 GDTC - Luyện phản xạ đánh trả bóng đơn 
giản . 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

6 English (Expat) 
E7: Unit 10: Grammar: SB pp.136-137 & 
WB p.96 (cont.) 
E8: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E9: Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 + HW: WB p. 82 
E10: Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 

7 English (Expat) 

8 English 

E7: Unit 10: Life skills: SB pp.134-135 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
(cont) 
E10: Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 

9 Ngữ Văn 
Bài 8: Cánh cửa mở ra thế giới   
Tri thức đọc hiểu 
Đọc: Chuyến du hành về tuổi thơ 

HS mang sách vở SGK kì II, 
đồ dùng học tập, TBĐT 

Thứ Ba 
Tuesday 

07/04/2026 

1 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub" 
Mang TBĐT 

2 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub" 

3 GTS Dự án Giá trị Khiêm tốn (tiếp theo) Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

4  LS&ĐL 
Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt 
Nam (1858-1884) (tiết 3)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  



  

 

 

5 LS&ĐL 
Bài 21. Phong trào chống Pháp của 
nhân dân Việt Nam trong những năm 
cuối thế kỉ XIX( tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

6 English 

E7: Unit 10: Developing speaking: SB 
p.138 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
(cont 
E10: IELTS sample speaking 10 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
7 English 

E7: Unit 10: Life skills: SB pp.134-135 
E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 
E9: Unit 9: Grammar: SB pp.116-117 + 
HW: WB p.80 
E10: Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 

8 English 

9 Ngữ Văn 
Đọc: Mẹ vắng nhà - bộ phim tuyệt đẹp 
về những đứa trẻ 
thời chiến tranh 

HS mang sách vở SGK kì II, 
đồ dùng học tập, TBĐT 

Thứ Tư 
Wednesday 
08/04/2026 

1 English (Expat) 

E7: Unit 10: Developing speaking: WB 
p.97 
E8: Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E9: Unit 10: Vocabulary: SB p.122 + 
Reading: SB p.123 
HW: WB p.84 & 85 
E10: review  

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 English (Expat) 

3 Công nghệ Các lĩnh vực của bài nghiên cứu khoa 
học Mang theo SGK, vở, đồ dùng 

học tập 
4  Công nghệ 

Các lĩnh vực của bài nghiên cứu khoa 
học 

5 KHTN Bài 38. Hệ nội tiết ở người Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

6 Ngữ Văn 
Viết: Thuyết minh giới thiệu một cuốn 
sách 

HS mang sách vở SGK kì II, 
đồ dùng học tập, TBĐT 

7 Ngữ Văn Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt 
lập trong câu 

HS mang sách vở SGK kì II, 
đồ dùng học tập, TBĐT 

8 Toán Bài 4. Hai hình đồng dạng 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số 

Thứ Năm 
Thursday 

09/04/2026 

1 Âm nhạc 
- Hát: Giấc mơ của em 
 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

2 Âm nhạc Đọc nhạc bài đọc nhạc số 5  

3 Mỹ thuật Chủ đề: Vẽ ký họa Lọ hoa (B2) Giấy, màu, bút chì, tẩy 



  

 

 

 

4  Math  Data and modeling 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

5 Math  Data and modeling 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

6 English (Expat) 
E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 5 (cont.) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 3 (cont.) 
E10: review  

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 English (Expat) 

8 Toán 
Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất 
thực nghiệm 

Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

9 Toán 

Thứ Sáu 
Friday 

10/04/2026 

1 LS&ĐL 
Bài 21. Phong trào chống Pháp của 
nhân dân Việt Nam trong những năm 
cuối thế kỉ XIX( tiết 2)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết.  

2 GDCD/KNS Chi tiêu – Lập kế hoạch chi tiêu  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

3 KHTN Bài 38. Hệ nội tiết ở người Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  Tin học - CN-KT 
Lập trình với bộ cảm biến và nam 
châm Học tại Makerspace 

5 Tin học - CN-KT Lập trình với bộ cảm biến và nam 
châm Học tại Makerspace 

6 Đại sứ 
Học sinh học theo các lớp đại sứ 

7 Đại sứ 

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của GV 

9 HĐTN.HN 


